
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222724 Nguyễn Phúc Bảo 22/07/2004 An Giang DH22OTO04

2 213392 Nguyễn Thị Hồng Châu 18/10/2003 Vĩnh Long DH21DUO02

3 212358 Nguyễn Thành Đạt 11/10/2003 DH21OTO06

4 219672 Nguyễn Thành Đạt 28/01/2002 An Giang DH21DUO02

5 225916 Phạm Huỳnh Đạt 29/08/2004 Hậu Giang DH22QLC01

6 212608 Nguyễn Hồng Đức 03/04/2003 An Giang DH21OTO06

7 226493 Nguyễn Văn Quý Em 31/12/2003 Đồng Tháp DH22OTO04

8 214288 Lê Thanh Hải 14/10/2003 Hải Phòng DH21DUO02

9 212577 Mai Chí Hiên 02/10/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

10 213494 Trương Vũ Hưng 20/08/2003 Sóc Trăng DH21DUO02

11 210523 Nguyễn Thu Hương 15/04/2003 Tiền Giang DH21YKH01

12 212345 Đoàn Duy Khang 01/01/2002 Bạc Liêu DH21OTO06

13 232789 Nguyễn Dũy Khang 02/02/2005 Đồng Tháp DH23KPM01

14 223334 Trần Quốc Khiêm 08/09/2003 Cà Mau DH22KTO02

15 212415 Nguyễn Tuấn Kiệt 29/04/2003 Hậu Giang DH21OTO06

16 219633 Nguyễn Thị Liên Kiều 21/11/2003 Vĩnh Long DH21LUA02

17 222093 Nguyễn Huỳnh Ngọc Kim 28/11/2004 Hậu Giang DH22QLC01

18 2110643 Phan Thị Ngọc Mai 11/12/2003 An Giang DH21DUO03

19 212451 Nguyễn Thị Ánh Minh 04/05/2003 Cà Mau DH21YKH03

20 2110107 Dương Nhu Mỹ 25/06/2003 Cà Mau DH21DUO03

21 224285 Nguyễn Thùy Mỵ 19/11/2004 Cà Mau DH22YKH04

22 220646 Vũ ĐứC Nam 27/08/2004 An Giang DH22OTO04
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23 212546 Bùi Hữu Nghĩa 27/11/2003 Sóc Trăng DH21OTO06

24 221059 Phan Văn Nguyên 27/08/2003 Cần Thơ DH22OTO04

25 210755 Huỳnh Khiết Nhi 05/11/2003 Cà Mau DH21XET01

26 210598 Nghê Trần Mỹ Phúc 29/01/2003 Cà Mau DH21YKH01

27 221093 Phan Thị Minh Quyên 13/02/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

28 224566 Nguyễn Mai Quyền 28/05/2004 Bạc Liêu DH22YKH04

29 222921 Tô Ngọc Như Quỳnh 28/10/2004 Sóc Trăng DH22LOG01

30 210442 Trương Thụy Như Quỳnh 04/09/2003 Long An DH21YKH01

31 223762 Mai Vũ Tiến Thành 18/11/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

32 220950 Hồ Thanh Thảo 08/06/2003 Sóc Trăng DH22LOG02

33 221639 Nguyễn Ngọc Thảo 08/09/2004 Hậu Giang DH22LOG01

34 212093 Nguyễn Xuân Thi 24/10/2003 An Giang DH21XET01

35 221047 Nguyễn Quốc Thịnh 14/04/2004 Cần Thơ DH22CNT01

36 221782 Triệu Thị Xuân Thùy 28/06/2004 Sóc Trăng DH22LOG01

37 222871 Phan Thị Cẩm Tiên 23/09/2004 Sóc Trăng DH22LOG01

38 212383 Trần Bình Trọng 21/07/2003 Hậu Giang DH21OTO06

39 223490 Dương Minh Trường 28/03/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

40 226908 Phạm Khắc Vinh 28/07/2004 Hậu Giang DH22YKH04

41 220643 Thái Văn Chí Vĩnh 25/09/2004 An Giang DH22OTO04

42 212808 Trần Ngọc Thảo Vy 10/11/2003 An Giang DH21YKH01


